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1 Trần Hoàng Đắc Điền Nam 10A1 6 P6

2 Nguyễn Tấn Hưng Nam 10A1 6 P6

3 Đinh Gia Huy Nam 10A1 6 P6

4 Võ Hoàng Minh Khoa Nam 10A1 6 P6

5 Nguyễn Phan Quang Lâm Nam 10A1 6 P6

6 Phạm Lê Minh Nghĩa Nam 10A1 6 P6

7 Võ Hoàng Quân Nam 10A1 6 P6

8 Trần Hồng Sơn Nam 10A1 6 P6

9 Mạc Đức Thành Nam 10A1 6 P6

10 Nguyễn Phúc Quý Thiên Nam 10A1 6 P6

11 Trần Đức Vĩ Nam 10A1 6 P6

12 Nguyễn Tuấn  Phúc Nam 10A1 6 P6

13 Vũ Tấn Phát Nam 10A1 6 P6

14 Lê Thanh Phúc Nam 10A1 6 P6

15 Trần Minh Tiến Nam 10A1 6 P6

16 Nguyễn Trần Thiên Ân Nam 10A2 6 P6

17 Lê Minh Đức Nam 10A2 6 P6

18 Nguyễn Lê Bảo Duy Nam 10A2 6 P6

19 Nguyễn Vinh Hiển Nam 10A2 6 P6

20 Mai Gia Hưng Nam 10A2 6 P6

21 Huỳnh Nguyễn Gia Hưng Nam 10A2 6 P6

22 Phan Gia Huy Nam 10A2 6 P6

23 Hoàng Nhật Huy Nam 10A2 6 P6

24 Đỗ Tuấn Kiệt Nam 10A2 6 P6

25 Nguyễn Hải Nam Nam 10A2 6 P6

26 Lê Hữu Ngọc Nam 10A2 6 P6

27 Liêu Nhã Thanh Phong Nam 10A2 6 P6

28 Nguyễn Gia Thành Nam 10A2 6 P6

29 Trương Phú Thịnh Nam 10A2 6 P6

30 Nguyễn Văn Toàn Nam 10A2 6 P6

31 Lê Tấn Trung Nam 10A2 6 P6

32 Phạm Tấn Sang Nam 10A2 6 P6

33 Thân Hữu Nam An Nam 10A3 6 P6

34 Nguyễn Nho Bảo Nam 10A3 6 P6

35 Nguyễn Mạnh Huy Bình Nam 10A3 6 P6

1 Hồ Quang Dũng Nam 10A3 7 P.19

2 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 10A3 7 P.19

3 Nguyễn Anh Huy Nam 10A3 7 P.19

4 Nguyễn Anh Khoa Nam 10A3 7 P.19

5 Bùi Phúc Lâm Nam 10A3 7 P.19

6 Ca Trần Thành Nhân Nam 10A3 7 P.19

7 Lâm Thành Sơn Nam 10A3 7 P.19

8 Nguyễn Thế  Thành Nam 10A3 7 P.19

9 Võ Minh Thuận Nam 10A3 7 P.19

10 Nguyễn Dương Trí Nam 10A3 7 P.19

11 Phan Bá Tùng Nam 10A3 7 P.19

12 Trần Hoàng Việt Nam 10A3 7 P.19

DANH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ (NAM)

NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN



STT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
LỚP

PHÒNG 

BÁN TRÚ
GHI CHÚ

13 Nguyễn Võ Hoàng Gia Nam 10A3 7 P.19

14 Phan Khánh An Nam 10A4 7 P.19

15 Lê Nhật Cường Nam 10A4 7 P.19

16 Hồ Văn Hoàng Nam 10A4 7 P.19

17 Nguyễn Quốc Hưng Nam 10A4 7 P.19

18 Trần Đăng Khoa Nam 10A4 7 P.19

19 Võ Lê Anh Khôi Nam 10A4 7 P.19

20 Nguyễn Hữu Minh Mạnh Nam 10A4 7 P.19

21 Lê Quý Ngọc Nam 10A4 7 P.19

22 Phạm Thanh Sơn Nam 10A4 7 P.19

23 Nguyễn Hoàng  Thiên Nam 10A4 7 P.19

24 Trần Đức Trung Nam 10A4 7 P.19

25 Trần Trung Việt Nam 10A4 7 P.19

26 Đinh Quang Hoàng Ân Nam 10A5 7 P.19

27 Nguyễn Trần Xuân Bách Nam 10A5 7 P.19

28 Phạm Gia Bảo Nam 10A5 7 P.19

29 Đỗ Trần Minh Hiếu Nam 10A5 7 P.19

30 Trần Khánh Hưng Nam 10A5 7 P.19

31 Uông Sĩ Kỳ Nam 10A5 7 P.19

32 Phạm Minh Phúc Nam 10A5 7 P.19

33 Phan Tấn Tài Nam 10A5 7 P.19

34 Hà Nhật Minh Nam 10A5 7 P.19

35 Đinh Chí Công Nam 10A6 7 P.19

1 Nguyễn Ngọc Thành Đạt Nam 10A6 8 P.20

2 Trần Nguyễn Bảo Duy Nam 10A6 8 P.20

3 Lê Chấn Hưng Nam 10A6 8 P.20

4 Bùi Ngọc Anh Khoa Nam 10A6 8 P.20

5 Nguyễn Huy  Khôi Nam 10A6 8 P.20

6 Hà Giang Lộc Nam 10A6 8 P.20

7 Ngô Nguyên Quân Nam 10A6 8 P.20

8 Võ Thuận Thiên Nam 10A6 8 P.20

9 Phạm Hoàng Tú Nam 10A6 8 P.20

10 Lê Huỳnh Trí Nam 10A6 8 P.20

11 Lê Duy Anh Nam 10A7 8 P.20

12 Nguyễn Hữu Gia Bảo Nam 10A7 8 P.20

13 Đỗ Phan Thế Công Nam 10A7 8 P.20

14 Nguyễn Vũ Trung Hiếu Nam 10A7 8 P.20

15 Quách Đăng Khoa Nam 10A7 8 P.20

16 Phạm Thanh Khôi Nam 10A7 8 P.20

17 Huỳnh Huy Lộc Nam 10A7 8 P.20

18 Vũ Kim Phát Nam 10A7 8 P.20

19 Nguyễn Trần Minh Quân Nam 10A7 8 P.20

20 Phạm Cao Thái Sơn Nam 10A7 8 P.20

21 Hồ Xuân Hoàng Nam 10A7 8 P.20

22 Lê Chí Thắng Nam 10A7 8 P.20

23 Đoàn Ngô Hoàng Vũ Nam 10A7 8 P.20

24 Lê Trần Duy Anh Nam 10A8 8 P.20

25 Phùng Đức Anh Nam 10A8 8 P.20

26 Nguyễn Tiến Cường Nam 10A8 8 P.20

27 Nguyễn Anh Dũng Nam 10A8 8 P.20
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28 Lê Quốc Hưng Nam 10A8 8 P.20

29 Nguyễn Tăng Gia Huy Nam 10A8 8 P.20

30 Nguyễn Võ Phương Kha Nam 10A8 8 P.20

31 Nguyễn Khắc Minh Khoa Nam 10A8 8 P.20

32 Trần Huỳnh Đăng Khôi Nam 10A8 8 P.20

33 Trương Hoàng Minh Nam 10A8 8 P.20

34 Trần Nam Ninh Nam 10A8 8 P.20

35 Cao Thiên Phúc Nam 10A8 8 P.20

1 Huỳnh Tấn Tài Nam 10A8 9 P.21

2 Nguyễn Minh Tâm Nam 10A8 9 P.21

3 Trần Duy Thông Nam 10A8 9 P.21

4 Nguyễn Đại Hồng  Anh Nam 10A9 9 P.21

5 Nguyễn Phương Bắc Nam 10A9 9 P.21

6 Phạm Tiến Dưỡng Nam 10A9 9 P.21

7 Phạm Lê Khang Huy Nam 10A9 9 P.21

8 Trần Bảo Nam Nam 10A9 9 P.21

9 Đặng Hồng Tuấn Ngọc Nam 10A9 9 P.21

10 Đỗ Lê Minh Tâm Nam 10A9 9 P.21

11 Lê Minh Tú Nam 10A9 9 P.21

12 Vương Quốc  Việt Nam 10A9 9 P.21

13 Huỳnh Thanh Danh Nam 10A10 9 P.21

14 Nguyễn Lê Thiên Hoàng Nam 10A10 9 P.21

15 Hà Nguyễn Đại Hưng Nam 10A10 9 P.21

16 Phạm Nguyễn Duy Khang Nam 10A10 9 P.21

17 Phạm Anh Khoa Nam 10A10 9 P.21

18 Nguyễn Đức Trung Ngọc Nam 10A10 9 P.21

19 Bùi Trọng Tấn Nam 10A10 9 P.21

20 Nguyễn Lư Hưng Thịnh Nam 10A10 9 P.21

21 Nguyễn Phương Bảo Long Nam 10A10 9 P.21

22 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 10A11 9 P.21

23 Đào Đăng Khoa Nam 10A11 9 P.21

24 Nguyễn Hoàng Bảo Kỳ Nam 10A11 9 P.21

25 Tăng Trung Nguyên Nam 10A11 9 P.21

26 Nguyễn Hữu Tấn Nam 10A11 9 P.21

27 Đỗ Đức Quyền Nam 10A11 9 P.21

28 Diệp Anh Khôi Nam 10A11 9 P.21

29 Phạm Thiên Ân Nam 10A12 9 P.21

30 Trần Thành Đạt Nam 10A12 9 P.21

31 Võ Nguyên Cát Nam 10A12 9 P.21

32 Nguyễn Hoàng  Khang Nam 10A12 9 P.21

33 Đỗ Nguyên Khôi Nam 10A12 9 P.21

34 Lê Tấn Minh Nam 10A12 9 P.21

35 Lê Hoàng Sơn Nam 10A12 9 P.21

1 Nguyễn Phước Thiện Nam 10A12 10 P.22

2 Tạ Hoàng Phong Nam 10A12 10 P.22

3 Đàm Tiến  Bách Nam 10A12 10 P.22

4 Nguyễn Thiên Bảo Nam 10A13 10 P.22

5 Trần Bảo Duy Nam 10A13 10 P.22

6 Nguyễn Lê Huy Nam 10A13 10 P.22

7 Nguyễn Anh Khoa Nam 10A13 10 P.22
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8 Phạm Hoàng Minh Nam 10A13 10 P.22

9 Quách Trọng Minh Phú Nam 10A13 10 P.22

10 Lê Danh Thái Nam 10A13 10 P.22

11 Nguyễn Minh Trí Nam 10A13 10 P.22

12 Nguyễn Võ Tuấn Tú Nam 10A13 10 P.22

13 Nguyễn Trí Đức Nam 10A13 10 P.22

14 Mai Quốc Dũng Nam 10A14 10 P.22

15 Trần Vĩnh Hào Nam 10A14 10 P.22

16 Ngô Quang Huy Nam 10A14 10 P.22

17 Nguyễn Đăng Khoa Nam 10A14 10 P.22

18 Lương Minh Khôi Nam 10A14 10 P.22

19 Vũ Nguyễn Yến Linh Nam 10A14 10 P.22

20 Lê Gia Nam Nam 10A14 10 P.22

21 Nguyễn Đức Phúc Nam 10A14 10 P.22

22 Trần Tuấn Tú Nam 10A14 10 P.22

23 Trương Minh Anh Nam 10A15 10 P.22

24 Cao Tuấn Danh Nam 10A15 10 P.22

25 Đặng Trần Bảo Duy Nam 10A15 10 P.22

26 Nguyễn Khánh Hưng Nam 10A15 10 P.22

27 Nguyễn Đoàn Gia Huy Nam 10A15 10 P.22

28 Nguyễn Gia Khải Nam 10A15 10 P.22

29 Nguyễn Như Khoa Nam 10A15 10 P.22

30 Võ Lâm Thành Phát Nam 10A15 10 P.22

31 Nguyễn Thành Ngọc Nam 11A1 10 P.22

32 Đỗ Nguyễn Phú Thịnh Nam 11A1 10 P.22

33 Nguyễn Tuấn Huy Nam 11A1 10 P.22

34 Dương Gia Huy Nam 11A1 10 P.22

35 Nguyễn Hoàng Long Nam 11A1 10 P.22

1 Tưởng Đăng Lê Đức nam 11A1 11 P.23

2 Nguyễn Phạm Hoàng Anh Nam 11A1 11 P.23

3 LÊ TRỌNG NHÂN Nam 11A2 11 P.23

4 Trần Bảo Quân Nam 11A2 11 P.23

5 Đổng hà trung kiên Nam 11A2 11 P.23

6 Đỗ minh đạt Nam 11A2 11 P.23

7 Lê Khôi Nam 11A2 11 P.23

8 Dương Quang Nhân Nam 11A2 11 P.23

9 Nguyễn Minh Tuấn Nam 11A2 11 P.23

10 Nguyễn Lê Khánh An Nam 11A2 11 P.23

11 Phạm Anh Quân nam 11A2 11 P.23

12 Hồ Gia Bảo Nam 11A2 11 P.23

13 Cao Đức Anh Nam 11A2 11 P.23

14 Lai Triệu Khôi Nam 11A3 11 P.23

15 Hoàng Nguyễn Quốc Duy Nam 11A3 11 P.23

16 Nguyễn Ngọc Phương Nam Nam 11A3 11 P.23

17 Cao Nhuận Phát Nam 11A3 11 P.23

18 Trương Hoàng Long Nam 11A3 11 P.23

19 Phan trần khánh nguyên Nam 11A3 11 P.23

20 Lại Quốc Lộc Nam 11A3 11 P.23

21 Nguyễn Tấn Đạt nam 11A3 11 P.23
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22 Nguyễn Vũ Đức Dương nam 11A3 11 P.23

23 Đinh Nguyễn Tuấn Phúc nam 11A3 11 P.23

24 Nguyễn Thành Luân Nam 11A4 11 P.23

25 Lê Vũ Minh Bảo Nam 11A4 11 P.23

26 Nguyễn Đăng Sang Nam 11A4 11 P.23

27 Huỳnh Thái Thiên Nam 11A4 11 P.23

28 Phan Ngọc Tuấn Khôi Nam 11A4 11 P.23

29 Nguyễn Đại Bảo Gia Nam 11A4 11 P.23

30 Trần Minh Khoa Nam 11A4 11 P.23

31 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Nam 11A5 11 P.23

32 Hồ Hải Đăng Nam 11A5 11 P.23

33 Nguyễn Phi Long Nam 11A5 11 P.23

34 Nguyễn Quang Huy Nam 11A5 11 P.23

35 Lê Trọng Ân Nam 11A5 11 P.23

1 Vũ Đức Duy Nam 11A5 12 P.24

2 Nguyễn Trường Thịnh Nam 11A5 12 P.24

3 Nguyễn Hoàng Bảo Long Nam 11A5 12 P.24

4 La Tấn Tài Nam 11A5 12 P.24

5 Trần Thanh Tân Nam 11A5 12 P.24

6 Nguyễn Đăng Dương Nam 11A5 12 P.24

7 Đặng Nguyễn Hoàng Khang Nam 11A6 12 P.24

8 Cao Minh Phát Nam 11A6 12 P.24

9 Ngô hữu Thái Nam 11A6 12 P.24

10 Nguyễn Phú Trọng Nam 11A6 12 P.24

11 Nghiêm Gia Trí Nam 11A6 12 P.24

12 Nguyễn Lê Khánh Nam 11A7 12 P.24

13 Tô Hoàng Phúc Nam 11A7 12 P.24

14 Phạm Thiên Minh Nam 11A7 12 P.24

15 Nguyêễn Phú Thịnh Nam 11A7 12 P.24

16 Nguyễn Cường Nam 11A7 12 P.24

17 Hồ Gia Kiệt Nam 11A7 12 P.24

18 Nguyễn Hồ Tấn Thành Nam 11A7 12 P.24

19 Phạm Minh Đăng Nam 11A7 12 P.24

20 Nguyễn Quang Nhựt Phát Nam 11A8 12 P.24

21 Nguyễn Quốc Phú Nam 11A8 12 P.24

22 Nguyễn Thế Kiệt Nam 11A8 12 P.24

23 Trần Anh Minh Nam 11A8 12 P.24

24 Nguyễn Đức Phú Nam 11A8 12 P.24

25 Tăng Phạm Hoàng Dũng Nam 11A8 12 P.24

26 Nguyễn Trần Hoàng Anh Nam 11A8 12 P.24

27 Ngô Công Trường Nam 11A9 12 P.24

28 Võ Huỳnh Tấn Thịnh Nam 11A9 12 P.24

29 Lê Công Tuấn Anh Nam 11A9 12 P.24

30 Nguyễn Bảo Phúc Nam 11A9 12 P.24

31 Phùng duy Anh Nam 11A9 12 P.24

32 Huỳnh Đại Phước Nam 11A9 12 P.24

33 Nguyễn Võ Minh Đạt Nam 11A9 12 P.24

34 Nguyễn Ngọc Duy Hoàng Nam 11A9 12 P.24

35 Võ Quốc Huy Nam 11A9 12 P.24

36 Trần Tấn Đức Nam 11A9 12 P.24
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1 Lê Ngọc Thủy Tiên Nam 11A9 13 P.25

2 Nguyễn Hải Đăng Nam 11A9 13 P.25

3 Đặng Quang Long Nam 11A9 13 P.25

4 Lý Phúc bảo Nam 11A10 13 P.25

5 Hồ Nhựt Phú Quý Nam 11A10 13 P.25

6 Nguyễn Lê Minh Trí Nam 11A10 13 P.25

7 Phan Phước Quang Nam 11A10 13 P.25

8 Hồ Gia Bảo Nam 11A10 13 P.25

9 Lê Tôn Hoàng Thiên Nam 11A10 13 P.25

10 Kim Nhật Minh Nam 11A10 13 P.25

11 Hoàng Vĩnh Thịnh Nam 11A11 13 P.25

12 Trần Hải Đăng Nam 11A11 13 P.25

13 Hoàng Vĩnh Thịnh Nam 11A11 13 P.25

14 Nguyễn Hồ Phúc An Nam 11A11 13 P.25

15 Vi Gia Hưng Nam 11A11 13 P.25

16 Nguyễn Hải Triều Nam 11A12 13 P.25

17 Trà Tấn Lộc Nam 11A12 13 P.25

18 Nguyễn Hoàng Đức Minh Nam 11A12 13 P.25

19 Nguyễn Ngọc Gia Hưng Nam 11A12 13 P.25

20 Vũ Hoàng Trí Nam 11A13 13 P.25

21 Nguyễn Hữu Thạnh Nam 11A14 13 P.25

22 Nguyễn Trần Trí Tâm Nam 12A2 13 P.25

23 Nguyễn Huỳnh Minh Khôi Nam 12A2 13 P.25

24 Hà Tuấn Kiệt Nam 12A2 13 P.25

25 Đỗ Kiên Thành Đạt Nam 12A2 13 P.25

26 Nguyễn Thành Trung Nam 12A3 13 P.25

27 Nguyễn Thành Tâm Nam 12A3 13 P.25

28 Nguyễn Thành Tài Nam 12A4 13 P.25

29 Võ Tâm Phúc Nam 12A5 13 P.25

30 Phan Ngọc Minh Nam 12A6 13 P.25

31 Phan Thanh Tấn Toàn Nam 12A6 13 P.25

32 Lâm Hữu Khang Nam 12A6 13 P.25

33 Phan Tiến Đức Nam 12A8 13 P.25

34 Nguyễn Minh Gia Huy Nam 12A10 13 P.25

35 Bùi Đức Bình Nam 12A10 13 P.25

36 Lê Quốc Cường Nam 12A10 13 P.25


